
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :01-07-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 182 17.88705:00 BAL PEACE Phạm Quốc Dân TS3P/S1 NHPANAMA

 82 2.13106:30 TRƯỜNG AN 19 Bùi Hữu Hiếu Phạm Tú Minh Sơn TràP/S2 H3VIET NAM

 195 29.11608:00 EVER ORDER Đỗ Văn Lợi TS4P/S3 NHHONG 
KONG

 182 17.88709:30 BAL PEACE Huỳnh Tấn ThiệnP/S TS34 NHPANAMA

 172 19.03512:00 CNC VENUS Nguyễn Hồng Minh TS3P/S5 NHMalta

 195 29.11615:45 EVER ORDER Phùng Tấn SáuP/S TS46 NHHONG 
KONG

 112 5.18417:00 LONG PHU 10 Phạm Tấn DũngP/S Phao Mỹ 
Khê

7 NHVIET NAM

 172 19.03518:00 CNC VENUS Đặng văn DiệnP/S TS38 NHMalta

 98 2.42418:00 MK 68 Bùi Hữu Hiếu Đặng Xuân 
Quỳnh

 TS1BP/S9 H3VIET NAM

 121 6.36219:00 VINAFCO 26 Đặng văn Diện TS3P/S10 NHVIET NAM

 172 17.51519:00 HAIAN ROSE Hoàng Việt TS4P/S11 NHVIET NAM

 122 4.18120:00 HOÀNG NGUYÊN 
VICTORY+HOÀNH 
SƠN 238

Lê Văn Hòa Khu neo 
Liên 
Chiểu

P/S12 H3VIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 151 18.52514:00 THANH THANH 
DAT 99

Trần CơP/S Tam Hiệp13 NHVIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 109 4.55200:30 NHÀ BÈ 11 Phạm Đình ThiP/S J414 NHVIET NAM

 118 6.79001:30 HẢI LINH 02 Phạm Đình ThiP/S J215 NHVIET NAM

 112 4.37702:30 LONGHUNG 1 Phạm Đình ThiP/S J616 NHPANAMA

 254 64.76905:00 MAGSENGER 2 Phan Văn Vinh Hòa Phát 
10

P/S17 NHHONG 
KONG

 210 53.19206:00 FL KINGWOOD Phan Văn Vinh Hào 
Hưng

P/S18 NHSingapore

 80 2.80506:30 TMT 11 Lê Văn Thịnh Hòa Phát 
7

P/S19 H3VIET NAM

 80 2.76907:30 THÀNH ĐẠT 628 Lê Văn ThịnhP/S Hòa Phát 
5

20 H3VIET NAM

 245 57.67207:30 PVT MERCURY Phạm Đình Thi Phao 
SPM

P/S21 NHVIET NAM

 112 5.37908:00 LONG PHU 20 Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S J122 NHVIET NAM

 97 2.98708:30 HUY HOÀNG 222 Lê Văn Thịnh Hòa Phát 
7

P/S23 H3VIET NAM

 80 1.59909:00 HẢI NAM 68 Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S J324 NHVIET NAM

 82 1.59910:00 HÀ THẢO 27 Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 J3P/S25 NHVIET NAM

 108 4.40911:00 LONG PHU 09 Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 J3P/S26 NHVIET NAM



 120 9.95620:00 ASIAN LILY Phan Văn VinhP/S PTSC27 NHMARSHAL
L ISLANDS

 120 9.95221:00 APOLLO EIGHT Phan Văn Vinh PTSCP/S28 NHPANAMA

 80 2.10922:00 MẠNH HẢI PHÁT 
36

Lê Văn ThịnhP/S Hòa Phát 
6

29 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 1 tháng 7 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


